
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 2B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 2B 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Mỹ Trinh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 
(03/09/25) 

1 Tiếng Việt Bài 4: Út Tin  
Đọc Út Tin 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

2 Tiếng Việt Nhìn-viết Ngày hôm qua đâu rồi? 
Bảng chữ cái. Phân biệt g/gh 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

3 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trẻ em (tiếp theo) SGK, VBTTV, VTV, bút chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

4  Mỹ thuật Chủ đề: Trung thu (B1). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. Màu vẽ. Gọt bút chì. 

5 Mỹ thuật Chủ đề: Trung thu (B1). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. Màu vẽ. Gọt bút chì. 

6 Tiếng Việt Nghe-kể Thử tài SGK, VBTTV, VTV, bút chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

7 Đạo đức Qúy trọng thời gian(Tiết 2) Đem sách giáo khoa 



 

 
 

8 English (Expat) Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB  

9 English (Expat) Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB  

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

1 Toán Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu ? SGK Toán 2, Vở bài tập, bảng con, bút lông 

2 Toán Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu ? (tiếp theo)  SGK Toán 2, Vở bài tập, bảng con, bút lông 

3 TNXH Nghề nghiệp của người thân trong gia đình Sách TNXH, bút mực, bút chì, thước, màu 

4  Tin học - CN-KT Chuột máy tính Học tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT Chuột máy tính Học tại phòng ICT 

6 English Review Unit 1 &  Check WB  

7 English "Review Unit 1 &  Check WB  

8 STEAM PBL Lồng đèn trung thu Học sinh mang theo bút màu, kéo, keo. 

9 STEAM PBL Lồng đèn trung thu Học sinh mang theo bút màu, kéo, keo. 

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

1 - 5 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

6 Tiếng Việt Viết thời gian biểu 
Đọc một bài đọc về trẻ em 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

7 Tiếng Việt Viết thời gian biểu 
Đọc một bài đọc về trẻ em 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, bút mực, bảng con, 
bút lông 

8 HĐTN   

9 HĐTN   



 

 
 

 


